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THÔNG TƯ 

LIÊN BỘ BỘ THUỶ SẢN - VẬT TƯ SỐ 3-TT/LB NGÀY 5/10/1981
VỀ VIỆC CUNG ỨNG VẬT TƯ CHO NGHỀ CÁ

Thi hành chỉ thị số 291-TTg ngày 24/10/1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đánh bắt, thu mua, chế biến, vận chuyển hải sản cung cấp cho cán bộ, công nhân viên. Liên bộ Thuỷ sản - Vật tư quy định việc cung ứng vật tư (do Bộ Vật tư kinh doanh) cho ngành thuỷ sản như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bộ thuỷ sản chịu trách nhiệm quản lý chỉ tiêu và phân phối toàn bộ những loại vật tư do Nhà nước và Bộ Vật tư trực tiếp cân đối và phân phối cho nghề cá như xăng dầu, kim khí, bình điện, săm lốp, thiết bị, một số hoá chất, v.v... Cho các đơn vị sử dụng để sản xuất trong ngành thuỷ sản bao gồm cả trung ương và địa phương.

Các đơn vị cung ứng của Bộ Vật tư chỉ cung ứng theo đúng chỉ tiêu phân phối của Bộ Thuỷ sản cho các đơn vị sử dụng.

2. Để đáp ứng yêu cầu thời vụ đánh bắt thuỷ sản của từng khu vực, các chỉ tiêu phân phối vật tư hàng năm của Bộ Thuỷ sản cũng như các hợp đồng cung ứng cần chia ra từng quý (không chia bình quân).

3. Các tổ chức cung ứng vật tư khi tiến hành cung ứng cho các cơ sở sản xuất thuỷ sản trung ương, địa phương, các đơn vị kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác...) Và hộ cá thể sản xuất kinh doanh thuỷ sản cần có đủ các căn cứ, điều kiện sau:

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, chỉ tiêu phân phối vật tư, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của cơ quan chủ quản cấp trên giao;

- Định mức tiêu dùng vật tư cho một đơn vị sản phẩm do cấp có thẩm quyền quy định. Nếu sản phẩm chưa có định mức, cơ quan cung ứng vật tư sẽ cung ứng cho đơn vị sản xuất theo định mức tạm tính do hai bên thoả thuận trong hợp đồng kinh tế. Đồng thời chậm nhất trong vòng một quý, đơn vị sản xuất phải xây dựng và trình cấp có thẩm quyền duyệt định mức chính thức để làm căn cứ cho việc cung ứng vật tư tiếp theo và quyết toán vật tư;

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng kinh tế hai chiều với các đơn vị tập thể, hộ cá thể.

Do đặc điểm sản xuất thuỷ sản quý I hàng năm thường là thời vụ chính, trường hợp đầu năm chưa có chỉ tiêu kế hoạch, Bộ Vật tư sẽ tạm ứng một lượng vật tư theo đề nghị của Bộ Thuỷ sản, nhưng không quá 20% của số thực hiện năm trước và sẽ trừ vào khi có chỉ tiêu chính thức.

4. Trong quá trình cung ứng, các tổ chức cung ứng vật tư và các cơ sở sản xuất cần:

- Tập trung vật tư một cách thích đáng, đồng bộ và kịp thời vụ cho sản xuất của các vùng trọng điểm có năng suất cao, sản lượng lớn, thực hiện tốt các kế hoạch thu mua, giao nộp sản phẩm, hợp đồng kinh tế hai chiều phục vụ cho các nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu hải sản.

- Căn cứ vào hợp đồng thu mua, tiêu thụ, cung ứng vật tư, hàng quý (trong phạm vi 10 ngày đầu quý) các tổ chức cung ứng cần thông báo khả năng vật tư có thể đáp ứng đến các quy cách cỡ loại để các đơn vị sản xuất chủ động bố trí các chương trình sản xuất.

- Hàng quý, các đơn vị sản xuất phải thông báo cho các tổ chức cung ứng trong khu vực phục vụ về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất thu mua, giao nộp sản phẩm có xác nhận của các cơ quan có liên quan và quyết toán sử dụng vật tư.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những khó khăn làm ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất, kinh doanh cung ứng vật tư, thu mua giao nộp sản phẩm, thì các đơn vị cơ sở phải báo cáo cùng với những kiến nghị các biện pháp giải quyết cần thiết lên cấp trên của mỗi ngành.

Nếu cơ quan cung ứng phát hiện thấy đơn vị sản xuất không giao nộp đủ sản phẩm tương ứng với khối lượng vật tư đã được cung ứng, sử dụng vật tư lãng phí, sai mục đích, bán sản phẩm sai đối tượng, vi phạm chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành thì cơ quan cung ứng tạm ngừng cung ứng vật tư và thông báo cho cơ quan chủ quản của đơn vị đó biết. Chỉ sau khi có ý kiến của cơ quan chủ quản thì cơ quan cung ứng mới tiếp tục cung ứng vật tư cho đơn vị sản xuất đó.

5. Căn cứ vào kế hoạch năm, các cơ quan kế hoạch của hai bên cần thường xuyên thông báo cho nhau biết về kết quả cung ứng vật tư, thu mua sản phẩm và tổ chức hội nghị kiểm điểm, giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc cung ứng vật tư, thu mua, giao nộp sản phẩm.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Bộ Thuỷ sản giao trách nhiệm cho những đơn vị trong ngành thuỷ sản trực tiếp quản lý chỉ tiêu phân phối vật tư như sau:

1. Những loại vật tư phân phối cho ngành thuỷ sản địa phương, Bộ Thuỷ sản chỉ phân phối đến cấp tỉnh. Các ty thuỷ sản có trách nhiệm phân phối cho các đơn vị thuộc ngành thuỷ sản địa phương. Các đơn vị cung ứng của Bộ Vật tư căn cứ vào kế hoạch phân phối của ty thuỷ sản mà cung ứng cho các đơn vị.

2. Đối với các loại vật tư giành để thu mua giao nộp thuỷ sản cho trung ương thì Bộ Thuỷ sản giao cho công ty thuỷ sản trung ương trực tiếp quản lý chỉ tiêu phân phối các loại vật tư đó như đã thực hiện đối với xăng dầu cho các đơn vị có làm nhiệm vụ thu mua, giao nộp sản phẩm cho trung ương.

Công ty thuỷ sản trung ương có quyền điều hoà, điều động toàn bộ chỉ tiêu đó giữa các đơn vị có làm nhiệm vụ thu mua thuỷ sản.

3. Đối với vật tư phục vụ cho xuất khẩu thuỷ sản thì Bộ Thuỷ sản giao cho công ty xuất khẩu thuỷ sản quản lý và trực tiếp phân phối, điều hoà cho các đơn vị làm nhiệm vụ đánh bắt, thu mua, chế biến, vận chuyển thuỷ sản xuất khẩu thực hiện như điểm 2, mục II.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.


